
 

 

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ 

BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG 

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1 

MẪU CÂU HỎI THỰC HÀNH VÀ TRẮC NGHIỆM 

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

 

MÔN: NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ SỐ  

VÀ ỨNG DỤNG AI (INT1154) 

 

Thời gian làm bài: 80 phút, không kể thời gian phát đề 

 

PHẦN 1: THỰC HÀNH 60 PHÚT 4 CÂU TỔNG 10 ĐIỂM 

 

Câu 1 (2 điểm): [CLO 1] 

Trong thư mục Desktop\Thực hành : hãy tạo thư mục [Mã sinh viên] và trong thư mục này tạo 

03 file word, excel, powerpoint có tên file là mã sinh viên. Ví dụ: B25DCCN012-Vương Viết 

Thao.docx 

Sau khi hoàn thành cả 3 bài word, excel, powerpoint, hãy nén toàn bộ 3 tệp trên thành 1 tệp duy 

nhất: B25DCCN012-Vương Viết Thao.zip hoặc B25DCCN012-Vương Viết Thao.rar 

Lưu file nén trong thư mục Desktop\Thực hành\B25DCCN012 và nộp theo đúng quy định. 

(Lưu ý: Trong thư mục Desktop\Thực hành\B25DCCN012 phải có đủ 3 file). 

 

Câu 2 (3 điểm): [CLO 1] 

Xây dựng outline (bản phác thảo) giống như dưới đây và yêu cầu phải sử dụng Numbering của 

Word. 

a. Định dạng trang văn bản: Khổ giấy A4, theo hướng đứng của trang và căn lề trái: 3cm, lề phải: 

2cm, lề trên và lề dưới: 2cm.  

b. Nhập và định dạng đoạn văn bản theo mẫu sau đây với font chữ: Times New Roman, cỡ chữ: 

13, khoảng cách giữa các dòng nội dung là 1.5pt.  Tiểu mục cấp 1 (Chương: Cơ chữ 14). Các tiểu 

mục cấp 2,3, 4 thì cỡ chữ 12.  

CHƯƠNG I NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ SỐ 

& AI 

1.1 Khái niệm công nghệ số và AI 

1.2 Đặc điểm của Công nghệ số và AI 

1.2.1 AI và ứng dụng  

1.2.2 Tính chất của AI 

CHƯƠNG II PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA CÔNG NGHỆ SỐ 

VÀ AI VỚI HỌC SINH, SINH VIÊN HIỆN NAY 

2.1 Ảnh hưởng tích của AI tới Học sinh, Sinh viên 

2.1.1 Tác động của AI tới khả năng tự học 

2.1.1.1 Khái niệm tự học 

2.1.1.2 Yếu tố làm mất tính tự học của sinh viên. 

2.1.2 Tác động tích cực tới khả năng sáng tạo 



 

 

2.2 Ảnh hưởng tiêu cực của AI tới Học sinh, Sinh viên 

CHƯƠNG III ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG TÍCH CỰC VÀ TIÊU CỰC 

CỦA AI TỚI KHẢ NĂNG TỰ HỌC CỦA SINH VIÊN. 

 

Câu 3 (3 điểm): [CLO 1] 

Sinh viên nhập chính xác các bảng dữ liệu sau vào Sheet 1 (nhập tại vị trí ô chỉ định): 

Bảng 1: Nhật Ký Bán Hoa (Nhập từ ô A3) 

STT Ngày Bán Mã Hoa Tên Hoa Số Bó Đơn Giá Thành Tiền 

1 08/03/2024 H01  5 150000  

2 08/03/2024 H02  12 200000  

3 09/03/2024 H03  8 120000  

4 09/03/2024 H01  20 150000  

5 10/03/2024 H03  15 120000  

6 10/03/2024 H02  4 200000  

Bảng 2: Danh Mục Hoa (Nhập từ ô I3) 

Mã Hoa Tên Hoa Ý Nghĩa 

H01 Hoa Hồng Đỏ Tình yêu 

H02 Hoa Ly Quý phái 

H03 Hướng Dương Hy vọng 

Bảng 3: Thống Kê Giá Trị (Nhập từ ô I9) 

Mã Hoa Doanh Thu Trung Bình 

H01  



 

 

H02  

H03  

a) Kẻ viền (All Borders) cho toàn bộ Bảng 1. Định dạng dòng tiêu đề (dòng 3): Chữ in nghiêng (Italic), 

màu xanh lá cây, nền màu trắng, canh giữa. Tính cột Thành Tiền theo công thức: Thành Tiền = Số Bó 

* Đơn Giá. 

b) Thêm cột "Giao Hàng" bên cạnh cột Thành Tiền. Dùng hàm IF kết hợp hàm OR để điền thông tin: 

Nếu Số Bó lớn hơn 15 HOẶC Thành Tiền lớn hơn 2.500.000 thì ghi "Ưu tiên", ngược lại ghi "Tiêu 

chuẩn". Tính cột Doanh Thu Trung Bình ở Bảng 3 bằng cách sử dụng hàm AVERAGEIF để tính 

trung bình cộng Thành Tiền của từng Mã Hoa. 

c) Dùng hàm VLOOKUP để điền tự động tên hoa vào cột Tên Hoa ở Bảng 1 dựa vào mã hoa tra cứu 

từ Bảng 2. 

Câu 4 (2 điểm): [CLO 1] 

Thiết kế 2 Slide với yêu cầu:  

• Slide 2 tự động xuất hiện sau Slide 1: 2.5 giây  

• Chèn logo của trường PTIT vào master slide  

 

Ảnh logo trường PTIT: 

 
 

• Tạo hiệu ứng chuyển cảnh cho cả 2 slide 

• Tạo hiệu ứng chuyển động tùy chọn cho các đối tượng trên từng Slide.  

• Hiệu ứng ở mỗi Slide phải khác nhau.  
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